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PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM  

NĂM HỌC 2022 – 2023 
 

STT LỚP GVCN GHI CHÚ 

1 12A1 Phạm Thị Hà  

2 12A2 Phan Tuyết Trinh  

3 12A3 Trịnh Thị Ngọc Hiền  

4 12A4 Ngô Kim Hà  

5 12A5 Nguyễn Thị Kim Nga  

6 12A6 Võ Thị Thu Nguyệt  

7 12A7 Võ Ngọc Xương  

8 12A8 Trần Mỹ Ngọc  

9 12A9 Nguyễn Thị Mai Phương  

10 11A1 Thái Thị Kim Lan  

11 11A2 Nguyễn Thị Thanh Nga  

12 11A3 Trần Huỳnh Thơ  

13 11A4 Nguyễn Huỳnh Như Phương  

14 11A5 Lưu Quốc Việt  

15 11A6 Phan Đăng Khoa  

16 11A7 Biện Trường Nhân  

17 11A8 Lương Thị Quỳnh Phượng  

18 11A9 Nguyễn Thủy Hà  

19 11A10 Huỳnh Thị Oanh  

20 11A11 Phan Hồng Thắm  

21 10A1  Võ Thị Hương Diễm  

22 10A2  Phan Thị Ngọc Trân  

23 10A3  Nguyễn Huỳnh Trâm Anh  

24 10A4  Trần Thị Diễm  



25 10A5  Võ Văn Phong  

26 10A6  Lê Thị Hương  

27 10A7  Bùi Thị Thu  

28 10A8  Đặng Hoàng Duy Thông  

29 10A9  Nguyễn Lê Thanh Hằng  

30 10A10 Lê Thị Như Quỳnh  

31 10A11 Phan Văn Quy  

32 10A12 Bùi Thị Duy Trinh  
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